VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT 
NHÁNH 1: “ BÉ ĂN UỐNG AN TOÀN”
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/11 - 15/11/2025)
Giáo viên thực hiện: Đỗ Thị Lành
Thứ hai, ngày  10 tháng 11 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Lĩnh vực: PTNT
[bookmark: _GoBack]Đề tài: Dạy trẻ nhậ biết đồ ăn an toàn.
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
-Trẻ nhận biết được một số thức ăn đồ uống không nên sử dụng 
Trẻ biết cách ăn uống an toàn là ăn đồ ăn chín, đồ ăn do người thân thiết đưa cho, không ăn đồ ăn ôi thiu, đồ ăn của người lạ, hạn chê ăn đồ ăn chiên rán, đồ ăn vặt…
2. Kỹ năng:
- Phát triển khả năng quan sát và phân biệt đồ ăn tốt và không tốt.
- Rèn ngôn ngữ cho trẻ, trẻ trả lời to rõ lời.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ có thói quen tốt trong ăn uống
- Trẻ  tích cực, tự tin tham gia HĐ cùng các bạn- SEL


	I. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô 
- Hình ảnh các loại thức ăn, đồ uống như bánh kẹo nhiều màu sắc, nước ngọt có ga, khoai tây chiên, các loại trái cây, rau củ tươi.
- Hình ảnh khuôn mặt cười/ mếu
2. Chuẩn bị của trẻ 
- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng
III. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức
- Trẻ xúm xít gần cô.
- Cô gợi mở giới thiệu một số hình ảnh cô vừa suu tầm được
2. Nội dung
HĐ1: Bé tìm hiểu về các loại thức ăn không lành mạnh
Cô cho trẻ quan sát các hình ảnh về thức ăn và đồ uống không lành mạnh (kẹo, bánh snack, nước ngọt, đồ ăn chiên rán).
- Cô hỏi trẻ:
+ Cô có gì đây? 
+ Còn đây là cái gì? 
+ Những thực phẩm này có tốt cho sức khỏe không?
- Cô gợi mở cho trẻ xem video tác hại của việc ăn nhiều  đồ ăn thức uống không lành mạnh
ĐT: điều gì đã sảy ra khi ăn nhiều thực phẩm có nhiều dầu mỡ, chiên rán và nước ngọt ?
- Chúng mình có nên ăn nhiều thức ăn và đồ uống không lành mạnh (kẹo, bánh snack, nước ngọt, đồ ăn chiên rán) không?
+ Ngoài những đồ ăn này, chúng mình còn không nên ăn những đồ ăn nào?
- Cô khái quát lại ý trẻ, giáo dục trẻ ăn uống lành mạnh, không ăn những đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ, nước ngọt. Không ăn đồ ăn của người lạ đưa, không rõ nguồn gốc
HĐ2: Phân biệt đồ ăn lành mạnh và không lành mạnh
- Cô cho trẻ quan sát trò chuyện về nhóm thực phẩm lành mạnh ( thịt cá, rau củ tươi, nước đun sôi) và TP không lành mạnh
Cô hỏi trẻ: 
+ Đây là TP gì ?
+ TP này có tốt cho  sức khỏe của con không?
+ Còn cái này là gì ? 
+ Cái này chúng mình có nên ăn nhiều không?
- Giáo dục trẻ luôn có ý thức giũ gìn bát thật sạch sẽ, cất gọn gàng..
HĐ3: Trò chơi ôn luyện      
 TC:  Bé thông minh
- Cô giới thiệu khuôn mặt cười và khuôn mặt mếu
- Cô yêu cầu trẻ dán các TP lành mạnh và không lành mạnh tương ứng với khuôn mặt cưới và khuôn mặt mếu
- Cô giúp đỡ trẻ hoàn thành nhiệm vụ
3. Kết thúc
- Cô khen ngọi trẻ, cùng trẻ cất dọn đồ dùng 



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:





Thứ ba, ngày 11 tháng 11 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển PTTC
                 Đề tài: VĐCB: Bước lên xuống bậc cao 15 cm 
TCVĐ: Vũ điệu vui nhộn
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức
- Trẻ biết tên vận động, biết biết thực hiện vận động : Bước lên xuống bậc cao 15 cm
- Biết tập các động tác trong bài PTC. Trẻ biết chơi TCVĐ: với bắt bóng
2. Kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng Bước lên xuống bậc cao 15 cm
- Rèn cho trẻ kĩ năng chơi với bắt bóng
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động cùng cô.

	I. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô 
-  Nhạc trong chủ đề
- Vật cản cao 15 cm
2. Đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng, tâm thế thoải mái cho trẻ
III. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức	
- Trẻ xúm xít gần cô
- Cô gợi mở giới thiệu bài học
2. Nội dung
*HĐ1: Khởi động. 
- Cho trẻ đi  theo cô với các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi thường, sau đó trở về đội hình vòng tròn tập BTPTC.
*HĐ 2: Trọng động
* BTPT chung:
- Cô cho trẻ Tập BTPTC  bài tập với khối 
+ Động tác với tay: hai tay cầm khối > đưa hai tay về phía trước > gõ 2 khối với nhau > về tư thế ban đầu
+ Động tác lưng-bụng: đứng tự nhiên hai tay giang ngang > cúi người về trước > gõ 2 khối với nhau > về tư thế ban đầu 
+ Động tác chân: để 2 khối trước mặt và thao tác nhảy qua, nhảy lại
- Cô cho trẻ tập ĐTNM: ĐT chân
*Vận động cơ bản: “Bước lên xuống bậc cao 15 cm”
- Cô giới thiệu VĐCB: Bước lên xuống bậc cao 15 cm 
- Cô tập mẫu lần 1 – không phân tích
- Cô tập mẫu lần 2 kết hợp phân tích cách tập.
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện mẫu
- Cô lần lượt cho từng trẻ lên thực hiện
 (Cô chú ý sửa sai cho trẻ khuyến khích động viên trẻ thực hiện)
- Thi đua 2 tổ. Cho các trẻ yếu lên thực hiện. Cô quan sát, động viên, sửa sai, khen trẻ
- Cô sử dụng những câu hỏi gợi mở để trẻ nhắc lại các nội dung vừa thực hiện. Hỏi trẻ về tên vận động
* Trò chơi VĐ: “Vũ điệu vui nhộn”
- Cô giới thiệu trò chơi: Vũ điệu vui nhộn
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, khuyến khích trẻ chơi và kiểm tra kết quả chơi.
* HĐ3. Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng kết hợp hít thở sâu với nhạc không lời.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ
- Cô cùng trẻ cất đồ dùng và kết thúc giờ học.



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:










Thứ tư, ngày  12 tháng 11 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển TCKNXH- TM
 Đề tài: Trang trí cái bát 
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
 - Trẻ biết dán chấm tròn, hình vuông, bông hoa, lá cây .... vào bức tranh cái bát.
 - Trẻ biết làm theo hướng dẫn của cô để tạo được cái bát đẹp.
*Kỹ năng:
 - Rèn cho trẻ kĩ năng dán  trang trí cái bát.
 *Thái độ 
	- Giáo dục trẻ yêu quý sản phẩm của mình
- Trẻ vui mừng, tự hào với sản phẩm mình tạo ra- SEL

	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô 
- Tranh mẫu
- Keo dán, đĩa, khăn lau, bảng xoay….
2: Chuẩn bị của trẻ
 - Giấy màu các hình: chấm tròn. Hình vuông, bông hoa…
 - Tranh rỗng cái bát.
 - Bàn, ghế, keo dán, đĩa, khăn lau…
II. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ trò chuyện về một số đồ dùng để ăn.
-> Cô khái quát lại câu trả lời của trẻ. Giới thiệu bài.
2. Nội dung
HĐ1: Quan sát mẫu
- Cô giới thiệu tranh mẫu
- ĐT:
+ Trên tay cô cầm gì? (Bức tranh)
+ Bức tranh có gì?
+ Cô đã trang trí gì cho cái bát? (chấm tròn, hình vuông, bông hoa....)
-> Cô khái quát lại
 HĐ 2: Dạy trẻ Trang trí cái bát
- Cô làm mẫu và phân tích cách làm.
- Vừa làm cô vừa hỏi trẻ
+ Cô đang làm gì đây?
+ Cô trang trí gì cho cái bát?
+ Cô phết hồ vào đâu, phết hồ như thế nào
+ Cô trang trí có đẹp không?
- Cô cho trẻ thực hiện mô phỏng.
* Trẻ thực hiện:
- Cô cho trẻ về bàn ngồi và cùng thực hiện
- Trong quá trình trẻ thực hiện cô quan sát, đến từng cá nhân trẻ để hướng dẫn, động viên, khuyến khích trẻ cố gắng hoàn thành sản phẩm
HĐ3: Nhận xét sản phẩm:
- Cuối giờ cô cho trẻ trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ nhận xét bài của bạn và của mình.
- Khuyến khích trẻ tự tin biểu lộ cảm xúc tự hào với sản phẩm của mình -  SEL
3. Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và động viên những trẻ chưa hoàn thành sản phẩm lần sau cố gắng hơn và chuyển hoạt động



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:













Thứ năm, ngày  13 tháng 11 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển PTNN
Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Giờ ăn 
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết được tên bài thơ “giờ ăn”, biết đọc bài thơ cùng cô. 
- Bước đầu hiểu được nội dung bài thơ qua sự gợi mở, hướng dẫn của cô.
2. Kỹ năng
- Rèn kĩ năng đọc thơ bài thơ “giờ ăn”.
- Rèn kĩ năng nghe và trả lời câu hỏi của cô, phát triển ngôn ngữ cho trẻ
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết ăn uống gọn gàng, không vội vã.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Trẻ tự tin thể hiện bài thơ trươc lớp - SEL
	I. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô 
- Tranh thơ, video bài thơ: “giờ ăn”.
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng. 
III. TIẾN HÀNH
1. Ổn định, gây hứng thú
- Cô gợi mở trẻ hát cùng cô bài hát Mời bạn ăn
- Cô cùng trẻ trò chuyện về tên bài hát và nội dung bài hát
2. Nội dung
HĐ1. Dạy trẻ đọc thơ
- Cô dẫn dắt, giới thiệu bài thơ “Giờ ăn”.
- Cô đọc lần 1 : Kết hợp với cử chỉ điệu 
- Cô giảng nội dung bài thơ.
- Giảng từ khó: "Gọn gàng”, vội vàng
 - Cô đọc thơ lần 2 : Đọc kết hợp tranh minh họa .
- Cô hướng dẫn trẻ đọc
+ Cả lớp đọc 2-3 lần
+ Tổ đọc/ Nhóm đọc/+ Cá nhân đọc 
- Cô quan sát, lắng nghe và sửa sai, giúp trẻ tự tin thể hiện bài thơ trươc lớp - SEL
HĐ2: Đàm thoại tìm hiểu nội dung bài thơ
+ Các con vừa đọc bài thơ gì? 
+ Bài thơ nói về điều gì ?
+ Đến giờ ăn, các bạn phải làm gì?
+ Cần sủ dụng đồ dùng gì trong giờ ăn?
+  Khi ăn phải như thế nào?
- Cô khái quát lại ý kiến của trẻ và giáo dục trẻ ăn uống gọn gàng văn minh .
CT: Bé làm động tác bê bát ăn cơm.
HĐ 3: Củng cố
- Cô đọc cho trẻ nghe lại bài thơ 1 lần trên màn hình tivi. 
- Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.
3.Kết thúc
- Cô động viên, khen ngợi trẻ. Kết thúc bài học 



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 

+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

+ Điều chỉnh:
Thứ sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển TCKNXH_TM
Tên bài dạy: DH: Mời bạn ăn 
NH: Bé nặn đồ chơi
TCAN: Nhảy theo tiếng sắc xô
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả bài “Mời bạn ăn”
- Trẻ hát được theo cô bài hát. 
2. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kĩ năng ca hát bái hát Mời bạn ăn.
- Rèn kĩ năng nghe và khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.
3.Thái độ: 
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
Trẻ tự tin biểu diễn trước tập thể. (SEL)

.

	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô  
- Nhạc bài “Mời bạn ăn”, Bé nặn đồ chơi
- Tâm thế cho trẻ thoải mái.
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Trẻ xúm xít gần cô.
- Cô dẫn dắt giới thiệu bài hát “Mời bạn ăn” 
2.Nội dung
HĐ1: Dạy KNCH: Mời bạn ăn
- Cô hát 1 lần – không nhạc.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1
- Cô đọc lời ca
- Cô hát lần 2 với nhạc
- Cô cho cả lớp hát theo cô 3-4 lần
- Tổ, nhóm hát.
- Cá nhân trẻ hát 
- Cô sửa sai cho trẻ
+ ĐT: - Các con vừa hát bài hát gì?
           - Bài hát do ai sáng tác?
Cô khái quát lại ý trẻ:
* Cô giới thiệu vận động vỗ tay theo phách.
- Cô vận động mẫu lần 1.
- Lần 2: cô gợi mở trẻ thực hiện cùng cô
  HĐ2: TCÂN: Nhảy theo tiếng trống
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: 2-3  lần.
ĐT: Các con chơi trò chơi gì?
HĐ3: Hát nghe
- Cô giới thiệu bài hát “Bé nặn đồ chơi”
- Cô hát trẻ nghe lần 1:
- Giảng nội dung bài hát.
- Cô hát lầ 2: kết hợp với nhạc.
ĐT:    - Cô vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói về cái gì?
3. Kết thúc
Cô nhận xét và động viên trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:











Thứ bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển NN
Tên bài dạy: Ôn bài thơ Giờ ăn
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết được tên bài thơ “giờ ăn”, biết đọc thuộc bài thơ dưới sự giúp đỡ của cô. 
- Bước đầu hiểu được nội dung bài thơ .
2. Kỹ năng
- Rèn kĩ năng đọc thơ bài thơ “giờ ăn”.
- Rèn kĩ năng nghe và trả lời câu hỏi của cô, phát triển ngôn ngữ cho trẻ
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống, ăn uống gọn gàng, không vội vã.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

	I. Chuẩn bị: 
1. Chuẩn bị của cô 
- Tranh thơ, video bài thơ: “giờ ăn”.
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng. 
III. TIẾN HÀNH
1. Ổn định, gây hứng thú
Trẻ xúm xít gần cô
2. Nội dung
HĐ1. Ôn bài thơ giờ ăn
- Cô dẫn dắt, giới thiệu video bài thơ cho trẻ xem
- Trẻ đoán tên bài thơ
- Cô cho cả lớp đọc 2-3 lần
- Các tổ thi đua nhau đọc bài thơ
- Cá nhân lên đọc 
- Cô quan sát, lắng nghe và sửa sai giúp trẻ
HĐ2: Đàm thoại tìm hiểu nội dung bài thơ
+ Các con vừa đọc bài thơ gì? 
+ Bài thơ nói về điều gì ?
+ Đến giờ ăn, các bạn phải làm gì?
+ Cần sủ dụng đồ dùng gì trong giờ ăn?
+  Khi ăn phải như thế nào?
- Cô khái quát lại ý kiến của trẻ và giáo dục trẻ ăn uống gọn gàng văn minh .
CT: Bé làm động tác bê bát ăn cơm.
HĐ 3: Củng cố
- Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.
3.Kết thúc
- Cô động viên, khen ngợi trẻ. Kết thúc bài học 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:
ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CUỐI CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: BÉ ĂN UỐNG AN TOÀN.

	Xác nhận của BGH
	Xác nhận của TTCM
	Người lập kế hoạch




Phạm Thị Loan         Đỗ Thị Lành





